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PHỤ LỤC 5
[bookmark: _Hlk169594469]BÁO CÁO KẾT QUẢ CĐS 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024;
KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2025

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CĐS, PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024;
KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
1. Những kết quả nổi bật
1.1. Dịch vụ viễn thông: 
Tổng số vị trí trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) của đơn vị là ...... trạm (tăng ... trạm so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, có ...... vị trí có phủ sóng 3G, ...... vị trí có phủ sóng 4G. Có … /275 thôn, bản được phủ sóng di động 3G, 4G (đạt tỷ lệ ......%). 
Toàn huyện có tổng số ...... thuê bao điện thoại (tăng/giảm ...... thuê bao so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó:
- Số thuê bao điện thoại cố định là …… (tăng/giảm ... thuê bao so với cùng kỳ năm 2023). 
- Số thuê bao di động là ...... thuê bao (tăng/giảm ...... thuê bao so với cùng kỳ năm 2023).
- Tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ 3G, 4G, 5G đến hết năm 2023 là …… thuê bao.
- Tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ 3G, 4G, 5G tính đến 6 tháng đầu năm 2024 là …… thuê bao. (tăng/giảm ...... thuê bao so với cùng kỳ năm 2023);
Toàn huyện còn ....../275 thôn, bản chưa được cung cấp dịch vụ thông tin di động (2G, 3G, 4G, 5G).
1.2. Dịch vụ Internet: 
Tổng số thuê bao Internet là ...... thuê bao (tăng ... thuê bao so với cùng kỳ năm 2023).
Số thôn, bản trên địa bàn huyện có dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất là ……/275 thôn, bản (đạt … %).
Số thôn, bản chưa có dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất là ……/275 thôn, bản (chiếm tỷ lệ … %). 
Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông - internet năm 2023 đạt ... triệu đồng.
Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông - internet 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt ... triệu đồng (tăng ...% so với cùng kỳ năm 2023).
1.3. Chuyển đổi số
- Kết quả triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số của đơn vị: ..................
- Công tác phối hợp, triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về chuyển đổi số: .......................................
- Kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Điện Biên Smart: ..................................
- Tổng số tài khoản Chữ ký số công cộng (Chữ ký số cá nhân) cung cấp cho người dân: ....... tài khoản.
- Tổng số tài khoản thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến (Ví điện tử, ...) .......... tài khoản.
- Số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart: ............
2. Đánh giá chung
2.1. Kết quả đạt được
……………………………………………………………………………………
2.2. Tồn tại hạn chế
……………………………………………………………………………………
(Đánh gia kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân)
[bookmark: _Hlk138748571][bookmark: _Hlk138749854][bookmark: _Hlk138668803]II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024
Trên cơ sở đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và phân tích các yếu tố tác động đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung, lĩnh vực thông tin và truyền thông nói riêng, dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023
	Thực hiện năm 2023
	Kế hoạch năm 2024
	Thực hiện 6 tháng 2024
	Ước thực hiện cả năm 2024
	So sánh thực hiện 6 tháng đầu năm 2024/ Kế hoạch năm 2024 (%)
	So sánh thực hiện 6 tháng đầu năm 2024/Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023(%)
	So sánh Ước thực hiện năm 2024/Kế hoạch năm 2024 (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=7/6
	10=7/4
	11=8/6

	II
	Viễn thông
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Hạ tầng viễn thông
	Thuê bao
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cáp quang kéo đến khu vực có dân cư sinh sống, làm việc
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (Giữa các ngành, các doanh nghiệp VT với nhau)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi trên toàn tỉnh (Tập trung chủ yếu tại các khu đô thị, yêu cầu cao về mỹ quan)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tỷ lệ khu vực có dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng TTDĐ mạng 3G, 4G
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Số trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)
	Vị trí trạm
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thuê bao điện thoại 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Số thuê bao điện thoại di động trên 100 dân
	Thuê bao/100 dân
	ĐV không phải nhập
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tổng số thuê bao điện thoại
	Thuê bao
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng tiêu dùng dữ liệu
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thuê bao Internet
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng
	%
	ĐV không phải nhập
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Số thuê bao Internet băng rộng cố định mặt đất
	Thuê bao
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Tỷ lệ người sử dụng Internet
	%
	ĐV không phải nhập
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lưu lượng sử dụng dịch vụ dữ liệu di động bình quân đầu người trên 1 năm
	GB
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tổng số thuê bao Internet băng rộng di động mặt đất
	Thuê bao
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Tỷ lệ hộ gia đình có thể kết nối Internet băng rộng cố định
	%
	ĐV không phải nhập
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Doanh thu viễn thông
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông + Internet, trong đó:
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Doanh thu dịch vụ Viễn thông
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Doanh thu dịch vụ Internet
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	


Trong số ….  chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2024, dự kiến có … chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, … chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra …. 
Phần thứ hai
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC
NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2024

I. MỤC TIÊU
Căn cứ nội dung, yêu cầu tại văn bản hướng dẫn này, căn cứ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, các huyện đề xuất mục tiêu phát triển các lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2024 phù hợp, hướng tới thực hiện thành công Kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2025; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Mục tiêu cần định lượng cụ thể và phải dựa trên cơ sở đánh giá kết quả 2023, bảo đảm có giải pháp thực hiện khả thi, phù hợp với nhu cầu, nguồn lực của từng huyện.
1. Về Viễn thông
…………………………………………………………………………………….
2. Về Internet
…………………………………………………………………………………….
II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2025
	Stt
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Ước thực hiện 2024
	Kế hoạch năm 2025
	So sánh Kế hoạch 2025 với thực hiện năm 2024 (%)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	II
	Viễn thông
	 
	
	
	

	I
	Hạ tầng viễn thông
	Thuê bao
	
	
	

	6
	Cáp quang kéo đến khu vực có dân cư sinh sống, làm việc
	%
	
	
	

	7
	Tỷ lệ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (Giữa các ngành, các doanh nghiệp VT với nhau)
	%
	
	
	

	8
	Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi trên toàn tỉnh (Tập trung chủ yếu tại các khu đô thị, yêu cầu cao về mỹ quan)
	%
	
	
	

	9
	Tỷ lệ khu vực có dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng TTDĐ mạng 4G, 5G
	%
	
	
	

	10
	Số trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)
	Vị trí trạm
	
	
	

	II
	Thuê bao điện thoại 
	 
	
	
	

	11
	Số thuê bao điện thoại di động trên 100 dân
	Thuê bao/100 dân
	
	
	

	12
	Tổng số thuê bao điện thoại
	Thuê bao
	
	
	

	13
	Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng tiêu dùng dữ liệu
	%
	
	
	

	III
	Thuê bao Internet
	 
	
	
	

	14
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng
	%
	
	
	

	15
	Sô thuê bao Internet băng rộng cố định mặt đất
	Thuê bao
	
	
	

	16
	Tỷ lệ người sử dụng Internet
	%
	
	
	

	17
	Lưu lượng sử dụng dịch vụ dữ liệu di động bình quân đầu người trên 1 năm
	GB
	
	
	

	18
	Tổng số thuê bao Internet băng rộng di động mặt đất
	Thuê bao
	
	
	

	19
	Tỷ lệ hộ gia đình có thể kết nối Internet băng rộng cố định
	%
	
	
	

	IV
	Doanh thu viễn thông
	 
	
	
	

	20
	Tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông + Internet
	Triệu đồng
	
	
	

	21
	Doanh thu dịch vụ Viễn thông
	Triệu đồng
	
	
	

	22
	Doanh thu dịch vụ Internet
	Triệu đồng
	
	
	


III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
…………………………………………………………………………………….
(Nêu rõ giải pháp triển khai thực hiện của đơn vị)





